	BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số:        /KH-CAT-PV01(PC)
	Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2020


KẾ HOẠCH

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020


Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BCA-V03, ngày 14/5/2020 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục xác định Chỉ số CCHC của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2020 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 3048/QĐ-BCA-V03, ngày 07/5/2019 và Quyết định số 3936/QĐ-BCA-V03, ngày 14/5/2020 của Bộ Công an.
2. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả 100% nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020 đề ra tại Kế hoạch số 523/KH-CAT-PV01(PC), ngày 13/02/2020 của Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Tổ chức tự đánh giá chấm điểm phải có tài liệu kiểm chứng, nội dung diễn giải rõ ràng; đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, đúng quy định. Kết quả xác định Chỉ số CCHC của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng năm 2020.

II. LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN, THANG ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC

1. Đối với Công an tỉnh

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp hạng Chỉ số CCHC Công an tỉnh năm 2020 thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3936/QĐ-BCA-V03, ngày 14/5/2020 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC trong Công an nhân dân năm 2020.
2. Đối với các đơn vị thuộc Công an tỉnh

a) Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm

Chỉ số CCHC của các đơn vị được xác định trên 08 lĩnh vực: (1)Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; (2)Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3)Cải cách thủ tục hành chính; (4)Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5)Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; (6)Cải cách tài chính công; (7)Hiện đại hóa nền hành chính; (8)Thực hiện cơ chế một cửa. Trong đó:

- Chỉ số CCHC của Công an các huyện, thị xã, thành phố có chức năng trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo các quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công an: Được xác định trên 08 lĩnh vực, 33 tiêu chí và 71 tiêu chí thành phần (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch này). Thang điểm đánh giá là 75 điểm. 

- Chỉ số CCHC của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (có chức năng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo các quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công an) được xác định trên 08 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 71 tiêu chí thành phần (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này). Thang điểm đánh giá là 75 điểm.

- Chỉ số CCHC của phòng nghiệp vụ còn lại (trừ đơn vị tại Phụ lục 2) không có chức năng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo các quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công an: Được xác định trên 07 lĩnh vực (trừ lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa), 26 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Kế hoạch này). Thang điểm đánh giá là 60 điểm.

b) Phương pháp đánh giá

- Tự đánh giá: Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị trực tiếp trong cột “Điểm tự đánh giá” của từng Phụ lục.

- Thẩm định điểm tự đánh giá: Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Phòng PV01 thẩm định (căn cứ vào nội dung giải trình, tài liệu kiểm chứng đơn vị cung cấp) để trình Hội đồng thẩm định xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết và thể hiện kết quả tại cột “Điểm thẩm định” ở từng Phụ lục.


- Đánh giá thông qua đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính: Điểm được xác định căn cứ kết quả đo lường sự hài lòng năm 2020. 

c) Mốc thời gian để xác định chỉ số CCHC 

Mốc thời gian xác định chỉ số CCHC năm 2020 được tính từ tháng 10/2019 đến hết ngày 30/8/2020.

d) Về tài liệu kiểm chứng

- Tài liệu kiểm chứng là các kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê… do đơn vị trực tiếp ban hành hoặc theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp thẩm quyền ban hành. Đối với các kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC; báo cáo định kỳ công tác CCHC, kiểm soát TTHC... đã gửi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh (qua PV01), Công an các đơn vị, địa phương nêu “tên, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản” tại cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp (không gửi kèm văn bản). Đối với các tài liệu kiểm chứng khác thì gửi kèm theo Bảng tổng hợp.

- Đối với các tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng, các đơn vị giải trình cụ thể, số liệu chứng minh về cách đánh giá, tính điểm của tiêu chí đó. Không công nhận điểm đối với các tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc không có nội dung giải trình cách tính điểm.
đ) Xác định Chỉ số CCHC và xếp loại CCHC 

- Phương pháp xác định Chỉ số CCHC

“Điểm đánh giá” = “Điểm thẩm định” + “Điểm thưởng” – “Điểm trừ”.

	Chỉ số CCHC      =
	“Điểm đánh giá”
	x 100%

	
	“Điểm tối đa”
	


Trong đó điểm thưởng và điểm trừ được quy định như sau:

	ĐIỂM THƯỞNG (là số điểm được cộng thêm vào tổng điểm thẩm định trước khi xác định Chỉ số CCHC)
	ĐIỂM THƯỞNG

	Nội dung đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác, khoa học; tài liệu kiểm chứng cụ thể  và báo cáo đúng thời gian quy định
	2

	Có cách làm đột phá trong công tác cải cách hành chính, được dư luận đánh giá cao…
	2

	TRỪ ĐIỂM (là số điểm phải trừ đi trong tổng điểm thẩm định trước khi xác định Chỉ số CCHC)
	ĐIỂM TRỪ

	Thiếu quan tâm đến công tác cải cách hành chính, để xảy ra tình trạng trì trệ, không đổi mới, tiến bộ hoặc đơn vị trực thuộc thực hiện công tác CCHC yếu, bị dư  luận phê phán….
	2

	Có đơn thư tố cáo, kiến nghị, ý kiến góp ý hoặc có tin, bài trên các phương tiện thông tin về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mà qua xác minh nội dung phản ánh là đúng hoặc có sai sót trong quá trình xử lý công việc….
	2/lần


- Về xếp loại Chỉ số CCHC: Căn cứ vào chỉ số CCHC, phân loại kết quả CCHC như sau:

+ Xuất sắc: đạt từ 95% trở lên.


+ Tốt: đạt từ 80% - dưới 95%.


+ Khá: đạt từ 70% - dưới 80%.


+ Hoàn thành: 60% - dưới 70%.

+ Chưa hoàn thành: dưới 60%.

III. NHIỆM VỤ 
1. Hướng dẫn thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2020
Phòng PV01 tham mưu triển khai xác định Chỉ số CCHC của Công an tỉnh năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Công an; hướng dẫn thực hiện xác định Chỉ số CCHC trong lực lượng Công an tỉnh.
2. Tổ chức tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2020
- Phòng PV01 hoàn thành Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 của Công an tỉnh và các tài liệu kiểm chứng liên quan gửi V03 - BCA thẩm định trước ngày 05/9/2020.

- Công an các đơn vị hoàn thành Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 của đơn vị mình và các tài liệu kiểm chứng liên quan gửi Phòng PV01 thẩm định trước ngày 10/9/2020.

3. Xử lý số liệu và báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC 
- Trên cơ sở văn bản trao đổi kết quả thẩm định điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp - Bộ Công an, Phòng Tham mưu có trách nhiệm tham mưu giải trình, bổ sung tài liệu liên quan đến tiêu chí bị trừ điểm (nếu có) theo yêu cầu của Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp - Bộ Công an. 

- Trên cơ sở văn bản trao đổi kết quả thẩm định điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Hội đồng thẩm định Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương giải trình, bổ sung tài liệu liên quan để xem xét, trình Giám đốc Công an tỉnh quyết định điểm đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020. 

4. Công bố Chỉ số CCHC năm 2020 

- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2020 trong lực lượng CAND (Tháng 10/2020).

- Giám đốc Công an tỉnh quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của Công an các đơn vị, địa phương vào cuối tháng 10, phục vụ công tác xét thi đua, khen thưởng năm 2020. 

5. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có) các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số CCHC trong Công an tỉnh 

- Quá trình triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC, Công an các đơn vị thường xuyên rà soát nội dung các tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC, kịp thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng và toàn diện kết quả thực hiện CCHC. 

- Phòng PV01 có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu đề xuất Giám đốc Công an tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung các tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC cho phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị và hướng dẫn thực hiện. 
IV. KINH PHÍ
Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trong Công an tỉnh được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính - Bộ Công an. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt thực hiện; báo cáo kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của đơn vị mình và gửi các tài liệu kiểm chứng liên quan cho Phòng PV01 trước ngày 10/9/2020. 
Phòng tổ chức cán bộ, Phòng công tác đảng và công tác chính trị, Phòng hậu cần, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thanh tra Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp tài liệu kiểm chứng thuộc chức năng, nhiệm vụ, gửi Phòng Tham mưu để phục vụ giải trình Chỉ số CCHC năm 2020 của Công an tỉnh (khi có yêu cầu). 

2. Phòng công tác đảng và công tác chính trị: Phối hợp Phòng Tham mưu thẩm định, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020.

3. Phòng Hậu cần: Thẩm định, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2020.

4. Phòng Tham mưu 
- Chủ trì tham mưu Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này; chủ động yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung, cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ giải trình Chỉ số CCHC của Công an tỉnh và báo cáo Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp - Bộ Công an đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020. Đề xuất kinh phí triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để hướng dẫn thực hiện./.

	 Nơi nhận:

- Cục Pháp chế và CCHC, tư pháp, BCA;

- UBND tỉnh;

- Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Các phòng thuộc Công an tỉnh;

- Lưu: PV01(PC).
	GIÁM ĐỐC

Đại tá Phan Công Bình 


Ngoài ra để nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị cấp phòng có chức năng giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị, thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định; thực hiện phát tích kê xếp hàng gọi số theo bảng điện tử 
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